
TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY                                                                                                                

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÔN: CÔNG NGHỆ  11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/ đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng Tỉ lệ 

% 

điểm 

TNKQ nhiều LC TNKQ đúng - sai Tự luận 

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Chủ đề: 

Phòng và 

trị bệnh 

cho vật 

nuôi 

 

Phòng, trị một số 

bệnh phổ biến ở lợn 

 

2 

 

2 

 

0 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.5 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

2.25 

 

3.25 

 

1.5 

 

40% 

Phòng, trị một số 

bệnh phổ biến ở gia 

cầm 

 

 

3 

 

3 

 

1 

 

0.25 

 

0.25 

 

0.5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3.25 

 

3.25 

 

1.5 

 

30% 

Phòng, trị một số 

bệnh phổ biến ở 

trâu, bò 

 

 

3 

 

5 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

4 

 

5 

 

1 

 

30% 

Tổng số câu 

 

8 

 

10 

 

2 

 

0.5 

 

0.5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9.5 

 

11.5 

 

4 

 

100% 

Tỉ lệ % ( điểm ) 50 20 30 100 

 

 

 



 

 

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 MÔN CÔNG NGHỆ 11 

 

TT 

 

Chủ đề 

 

Đơn vị kiến thức 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số lượng 

Trắc nghiệm Tự 

luận NLC Đ - S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề: Phòng 

và trị bệnh cho 

vật nuôi 

 

 

 

 

Phòng, trị một số 

bệnh phổ biến ở lợn 

Biết: 

- Nêu được khái niệm về bệnh dịch tả lợn châu phi 

- Nêu được khái niệm về bệnh đóng dấu lợn 

- Nêu được cách phòng bệnh cho lợn 

 

2 

 

0.25 

 

0 

Hiểu: 

- Hiểu được nguyên nhân gây bệnh dịch tả lợn 

- Hiểu được nguyên nhân gây bệnh đóng dấu lợn 

- Trình bày được cách phòng bệnh dịch tả lợn 

- Trình bày được nguyên nhân gây bệnh phân trắng ở 

lợn con 

 

 

2 

 

 

0.25 

 

 

1 

Vận dụng: 

Vận dụng kiến thức đã học vào phòng bệnh dịch tả lợn 

cho vật nuôi 

 

0 

 

0.5 

 

1 

 

 

Phòng, trị một số 

bệnh phổ biến ở gia 

cầm 

Biết: 

- Nhận biết được biểu hiện đặc trưng của bệnh cúm gia 

cầm 

- Trình bày được biểu hiện của bệnh cầu trùng gà 

- Biết được cách xử lý khi vật nuôi bị nhiễm bệnh 

 

 

3 

 

 

0.25 

 

 

0 

Hiểu: 

- Xác định được nguồn lây nhiễm bệnh cúm gia cầm 

- Nêu được nguyên nhân gây bệnh cầu trùng gà 

- Phân biệt được các thể của bệnh cầu trùng gà 

- Hiểu được tác hại của bệnh cầu trùng gà đối với ngành 

chăn nuôi 

 

 

3 

 

 

0.25 

 

 

0 



Vận dụng: 

- Đề xuất các biện pháp cần thực hiện để bảo vệ môi 

trường trong chăn nuôi 

- Vận dụng kiến thức đã học vào phòng một số bệnh 

cho gia cầm 

 

 

 

1 

 

 

0.5 

 

 

0 

 

 

Phòng, trị một số 

bệnh phổ biến ở trâu, 

bò 

Biết: 

- Nhận biết được biểu hiện đặc trưng của bệnh chướng 

hơi dạ cỏ ở trâu, bò 

- Nhận biết được biểu hiện đặc trưng của bệnh tụ huyết 

trùng ở trâu, bò 

- Trình bày được một số đặc điểm nổi bật của bệnh 

viêm vú ở trâu, bò  

 

 

3 

 

 

0 

 

 

1 

Hiểu: 

- Xác định được những loại thức ăn dễ lên men sinh hơi 

ở trâu, bò 

- Hiểu được nguyên nhân gây bệnh tiên mao trùng, tụ 

huyết trùng 

- Xác định được đặc điểm thời tiết dễ gây bệnh tụ huyết 

trùng, tiên mao trùng ở trâu bò 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

0 

  Vận dụng: 

Đề xuất các biện pháp cần thực hiện để phòng bệnh cho 

trâu, bò 

 

 

1 

  

Tổng số câu 20 2 3 

Tỉ lệ %   50%   20%  30% 

 

 


